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Giáo dục thể chất I 1 2 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 8

Giáo dục thể chất II 2 1 

Triết học Mác - Lênin 1 3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 1 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 2 

Kinh tế chính trị Mác -Lênin 2 2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 

Tiếng Nhật I 1 3 Tiếng Nhật V 1 3 Tiếng Anh trong y tế 1 2 

Tiếng Nhật II 1 4 Tiếng nhật VI 1 3 

Tiếng Nhật III 2 3 Tiếng Nhật VI 2 3 

Tiếng Nhật  IV 2 4 Tiếng Anh cơ bản 2 2 

Tin học 1 2 

Tổng cộng 21 Tổng cộng 15 Tổng cộng 4 Tổng cộng 0 0 

Đại cương khoa học sức khỏe thể 

chất và tinh thần
1 1 Đại cương khoa học hành vi 1 1

Kỹ năng giao tiếp 2 1 Khái quát khoa học sự sống 1 2 

Đại cương văn minh nhân loại 2 1 

Luân lý sinh mệnh 2 1

Tổng cộng 2 Tổng cộng 0 Tổng cộng 0 Tổng cộng 1 4

Giải phẫu - Sinh lý I 1 3 Sự phát triển con người 1 2

Giải phẫu - Sinh lý II 1 2

Giải phẫu chức năng 2 2

Vận động học 2 3

Tổng cộng 10 Tổng cộng 2 Tổng cộng 0 Tổng cộng 0 0

Sinh lý bệnh 2 2 Bệnh lý - Điều trị lâm sàng I 1 2

Dược lý học 2 2 Bệnh lý - Điều trị lâm sàng I 1 2

Dinh dưỡng lâm sàng 1 2

Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu 

ban đầu
1 1

Tâm lý học lâm sàng 2 1

Vật lý trị liệu nội khoa thần kinh 2 2

Tổng cộng 4 Tổng cộng 10 Tổng cộng 0 Tổng cộng 0 0

Y tế công cộng 1 2 
Liên kết ngành trong chăm sóc 

sức khỏe y tế và  phúc lợi xã hội
2 1 

Lý thuyết chế độ an sinh xã hội 1 2 Nghiên cứu khoa học 1 3 

Hoạt động trị liệu 2 2 

Ngôn ngữ trị liệu 2 2

Tổng cộng 0 Tổng cộng 0 Tổng cộng 8 Tổng cộng 4 0

Khái quát về vật lý trị liệu 2 2 Hướng dẫn vật lý trị liệu 1 2

Vật lý trị liệu cơ sở 2 2 Quản lý vật lý trị liệu 2 2

Tổng cộng 4 Tổng cộng 0 Tổng cộng 4 Tổng cộng 0 0

Giải phẫu bề mặt và phương pháp 

sờ khám
1 1

Đánh giá vật lý trị liệu 1 2

Thực hành đánh giá vật lý trị liệu 1 2

Khái quát chẩn đoán hình ảnh 1 2

Tổng cộng 0 Tổng cộng 7 Tổng cộng 0 Tổng cộng 0 0

Liệu pháp vận động 2 3 Vật lý trị liệu hệ cơ xương khớp 1 3

Liệu pháp vật lý 2 3 Vật lý trị liệu hệ thần kinh 1 3

Vật lý trị liệu nhi khoa 2 2

Vật lý trị liệu giai đoạn cấp tính 2 2

Vật lý trị liệu tổn thương cơ quan 

nội tạng
2 2

Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả 2 2

Tổng cộng 0 Tổng cộng 6 Tổng cộng 14 Tổng cộng 0 0

Hoạt động sinh hoạt hàng ngày 1 2 Vật lý trị liệu tại cộng đồng 1 3

Môi trường sinh hoạt 1 1

Tổng cộng 0 Tổng cộng 0 Tổng cộng 3 Tổng cộng 3 0

Thực tập tham quan học tập vật 

lý trị liệu
2 1

Thực tập lâm sàng Đánh giá vật 

lý trị liệu I
2 3

Thực tập lâm sàng Vật lý trị liệu 

hệ cơ xương khớp
1 3 Thực tập lâm sàng tổng hợp I 1 6

Thực tập lâm sàng Đánh giá vật 

lý trị liệu II
2 3 Thực tập lâm sàng tổng hợp II 2 6

Tổng cộng 1 Tổng cộng 3 Tổng cộng 6 Tổng cộng 12 0

Tốt nghiệp Thi tốt nghiệp 2 3

Tổng cộng 42 Tổng cộng 43 Tổng cộng 39 Tổng cộng 23 4

Tổng số tín chỉ

toàn khóa học
151

・Khung chương trình đào tạo này được áp dụng cho sinh viên khóa 2025-2029 (có thể được thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp).

・Giáo dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục quốc phòng - An ninh (8 tín chỉ) không bao gồm trong tổng số tín chỉ của 4 năm học.

・Sinh viên lựa chọn 2/4 tín chỉ tự chọn và phải tích lũy tối thiểu 149/151 tín chỉ.

Lưu ý: Chương trình học và phân bổ các học phần có thể thay đổi theo năm học và khóa học .

Năm thứ Tư
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Năm thứ Hai Năm thứ Ba

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 4 NĂM - NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  KHÓA 10 Niên khóa 2025~2029
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Cấu tạo và 

chức năng hay 

sự phát triển 

thể chất tinh 

thần của cơ 

thể con người

Sự hình 

thành bệnh tật 

và thúc 

đẩy quá trình 

phục hồi

Phương 

châm PHCN, 

CSSKYT, 

PLXH

Quy định đào tạo

Năm thứ Nhất

Cách suy luận 

có tính khoa 

học cơ bản

về con người 

và sinh hoạt

10/10/2025(9:21 AM)


